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Bảng từ viết tắt 
 

CPC  Uỷ ban nhân dân xã  

CCG   Nhóm tiếp xúc xã   

DCG   Nhóm tiếp xúc huyện  

DDOs  các Nhân viên phát triển huyện 

HHs   các Hộ gia đình   

PPP  Quy trình hoạch định có sự tham gia  

PC/PA/PS  Điều tra vấn đề-Phân tích vấn đề-Giải quyết vấn đề  

PMU  Ban Quản lý Chương trình  

QN   Quảng Ngãi 

RUDEP Chương trình phát triển nông thôn Quảng Ngãi  
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PHẦN GIỚI THIỆU 
Chương trình phát triển nông thôn Quảng Ngãi (RUDEP) đang được thực hiện tại Tỉnh Quảng Ngãi 
(QN) thuộc Miền trung Việt Nam. Mục tiêu của Chương trình là góp phần phát triển nông thôn, chi 
phối và giảm nghèo tại các xã lựa chọn trong Tỉnh Quảng Ngãi. Mục đích của Chương trình là tạo 
năng lực cho các hộ nghèo (HH) tại các xã lựa chọn trong Tỉnh Quảng Ngãi nhằm cải thiện đời sống 
một cách bền vững thông qua các nguồn thu nhập gia tăng trong khuôn khổ rủi ro của người nghèo. 
Những người hưởng lợi cơ bản từ RUDEP sẽ là những hộ nghèo và những nhóm hộ nghèo tại mỗi xã 
lựa chọn. Chương trình hoạt động dựa trên ba yếu tố then chốt: Sự tham gia, Nâng cao năng lực tập 
trung và các quỹ Tiết kiệm và Tín dụng. 
 
RUDEP được hoạch định thành 3 giai đoạn: 
• Giai đoạn 1 - Thiết kế Chương trình và nâng cao năng lực ban đầu (1 năm, đã hoàn thành vào 

tháng 10 năm 2002); 
• Giai đoạn 2 - Thực hiện Chương trình tại các xã mục tiêu (5 năm, bắt đầu vào tháng 10 năm 2002); 

và 
• Giai đoạn 3 - Mở rộng các hoạt động thành công của Chương trình (4 năm.) 
 
Các cuộc họp Điều tra vấn đề - Phân tích vấn đề - Giải quyết vấn đề (PC/PA/PS) là những cấu phần 
của Quy trình hoạch định có sự tham gia (PPP) rộng lớn hơn được RUDEP áp dụng để tạo một nền 
móng cho việc thực hiện và thể chế hoá các quy trình lập kế hoạch có sự tham gia tại Quảng Ngãi. Các 
cuộc họp PC/PA/PS được tiến hành tại mỗi xã và giúp các hộ gia đình thuộc các xã Chương trình nhận 
diện, xếp ưu tiên, phân tích và đề nghị những phương án giải quyết những vấn đề ưu tiên của cộng 
đồng và hộ gia đình. Các cuộc họp PC/PA/PS đặt cơ sở ban đầu cho việc thực hiện các hoạt động 
được thiết kế theo các nhu cầu và nguyện vọng đã được bày tỏ từ cuộc họp của các hộ gia đình. 
  
Trong năm 2003, Chương trình đã khởi xướng các hoạt động tại 3 huyện và xã mới thuộc Tỉnh Quảng 
Ngãi. Các xã được đưa vào Chương trình trong Giai đoạn 1 được gọi là các xã Chu kỳ 1. Các xã được 
đưa vào Chương trình trong năm 2003 được gọi là các xã Chu kỳ 2. Các xã Chu kỳ 2 là:  
� Xã Hành Phước (Huyện Nghĩa Hành);  
� Xã Phổ Châu (Huyện Đức Phổ), và  
� Xã Nghĩa Thọ (Huyện Tư Nghĩa).  

 
Các nhân viên phát triển huyện (DDO) đã được bổ nhiệm về các xã Chu kỳ 2 trước khi mọi hoạt động 
theo quy trình PPP bắt đầu tại các xã này. Để mở đầu các hoạt động ở mỗi xã, các nhân viên Ban quản 
lý Chương trình (PMU) đã thuyết trình giới thiệu với các Nhóm tiếp xúc xã (CCG) và nhóm tiếp xúc 
huyện (DCG) về RUDEP nói chung, quy trình PPP cũng như mục đích và nội dung của những hoạt 
động PC/PA/PS sắp đến. 
  
Việc bắt đầu các cuộc họp PC/PA/PS đã đánh dấu sự khởi đầu của các hoạt động Chương trình tại các 
xã. Các CCG, cũng như các nhân viên khác thuộc Uỷ ban nhân dân xã (CPC), các đại diện đoàn thể và 
các thành viên DCG đã cùng tham gia và tham dự phần lớn các cuộc họp được tổ chức với hộ gia 
đình. 
 
Các lịch trình và thống kê cuộc họp 
Các cuộc họp PC/PA/PS đã được hoàn thành tại các xã Chu kỳ 2 trong thời gian 18 tháng 3 đến 22 
tháng 4 năm 2003. Bảng 1 tổng hợp ngày tháng và số cuộc họp được tổ chức tại các xã này. 
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Table 1: Ngày tháng và các cuộc họp PC/PA/PS được tổ chức tại các xã Chu kỳ 2 

Xã Ngày Thôn Số cuộc họp Số xóm Số hộ tham dự 
Nghĩa Thọ 18 - 26/3 2  3 7  162 
Phổ Châu 19/3 - 02/4 4  14 19  787 
Hành Phước 20/3 - 22/4 9  18 19 865 
Tổng cộng 18/3 - 22/4 15 35 55 1814 

 
Các kết quả Điều tra vấn đề (PC) trong báo cáo này đã được thuyết trình cho các CCG và DCG vào 
các ngày 22 tháng 4 và 21/22 tháng 5 năm 2003 và đặt nền móng cho việc thực hiện các hoạt động 
Chương trình và các quy trình lập kế hoạch có sự tham gia căn cứ trên những nhu cầu đã được bày tỏ 
của các hộ. Các Phụ lục từ 2 đến 4 là các báo cáo tương ứng cho các xã Nghĩa Thọ, Phổ Châu và Hành 
Phước. 
 
Các kết quả PC nhận ra những vấn đề chính mà các hộ gia đình trong xã gặp phải, với các kết quả 
Phân tích vấn đề (PA) phân tích những nguyên nhân chủ yếu của những vấn đề này (giải quyết vấn 
đề). Điều quan trọng là, bản thân các hộ đã nhận biết những hoạt động có thể được để khắc phục 
những vấn đề được nêu. Những hộ quan tâm đến việc thực hiện các hoạt động này sẽ được xác định và 
lập thành các nhóm trên cơ sở cùng chung nguyện vọng để xúc tiến những hoạt động đã được nhất trí.  
  
Phần còn lại của báo cáo này trình bày các kết quả của cấu phần PC trong các cuộc họp PC/PA tổ 
chức tại toàn bộ các xã Chu kỳ 2 và được trình bày thành 4 phần:   

1. Phương pháp thực hiện cuộc họp 
2. Các kết quả và thảo luận 

a. Các tỉ lệ tham gia tại các cuộc họp;  
b. Các kết quả PC cho các xã;  

3. Các kết luận 
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PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  
Tổng quát 

Các bước liên quan trong quá trình lập kế hoạch và tiến hành một cuộc họp PC/PA/PS tại một xã, thôn 
hoặc xóm được tóm tắt như sau: 

1. Đại diện CPC phát biểu chào mừng và mở đầu cuộc họp. 
2. Người điều phối chính (thường là DDO cho xã đó) giới thiệu khái niệm PC/PA/PS và giải 

thích cách thức tổ chức cuộc họp, các kết quả mong muốn từ cuộc họp và tiến trình thực hiện 
liên quan. 

3. Các hộ được chia thành những nhóm nhỏ theo sự tự lựa chọn của họ (mỗi nhóm không quá 15 
đại diện hộ gia đình) và làm việc với người điều phối để liệt kê và xếp ưu tiên mọi vấn đề khó 
khăn của họ (nghĩa là, điều tra vấn đề). 

a. Các nhóm hộ liệt kê tất cả các vấn đề của họ. 
b. Nhóm hộ ghi lại số người nêu chung vấn đề, phân theo giới. 
c. Nhóm hộ phân thứ tự ưu tiên cho các vấn đề mà họ đã ghi chép thông qua sự biểu 

quyết của mỗi thành viên trong nhóm. 
d. Năm vấn đề ưu tiên hàng đầu từ nhóm đó được ghi vào một tờ giấy riêng để chuẩn bị 

cho công đoạn kế tiếp của cuộc họp PC/PA/PS. 
4. Toàn bộ các nhóm hợp trở lại thành một phiên họp chung và 5 vấn đề ưu tiên trên hết của mỗi 

nhóm được trưng bày cùng lúc trên một bảng lớn, trên tường hoặc treo dây trước mặt đông đủ 
các hộ tham gia cuộc họp. 

5. Các nhân viên điều phối cuộc họp (vd, các DDO, cán bộ CPC, v.v.) sau đó sẽ gộp lại một bảng 
liệt kê chung toàn bộ các vấn đề ưu tiên từ các danh mục liệt kê của các nhóm hộ riêng lẻ và 
thu thập kết hợp những biểu quyết của các hộ để xếp ra 5 vấn đề ưu tiên nhất đang ảnh hưởng 
đến những hộ đến tham dự tại cuộc họp đó. 

6. Sau đó người điều phối thông báo tóm tắt kết quả của Điều tra vấn đề về 5 vấn đề ưu tiên mà 
cuộc họp đã nhận diện thông qua quy trình xếp hạng ưu tiên và biểu quyết như đã mô tả trên.  

7. Kế tiếp người điều phối giải thích các bước của cấu phần PA/PS của cuộc họp sẽ tiến hành tiếp 
theo.  

8. Các hộ tham dự tại cuộc họp được hướng dẫn hợp thành những nhóm dựa trên mỗi trong 5 vấn 
đề ưu tiên mà họ mong muốn thảo luận.  

9. Các nhóm được hình thành từ quy trình tự nguyện này tiếp đó sẽ bắt đầu các hoạt động phân 
tích vấn đề (để hiểu ra những nguyên nhân sâu xa của vấn đề) và giải quyết vấn đề (thảo luận 
về một loạt các giải pháp cho vấn đề ưu tiên mà nhóm đã chọn). Các nhóm thảo luận về những 
hoạt động có thể được mà nhóm có thể khởi xướng để khắc phục vấn đề chính yếu đó. 

10. Khi công đoạn này hoàn tất, điều phối viên của mỗi nhóm sẽ thông báo cho những người tham 
dự họp về các bước kế tiếp của quy trình có sự tham gia tiếp theo cuộc họp, đó là việc hình 
thành các nhóm hoạt động và việc chuẩn bị một kế hoạch của thôn. Người điều phối chính sau 
đó tuyên bố kết thúc cuộc họp. 

Chi tiết cụ thể liên quan đến các bước tóm tắt trên sẽ được nêu dưới đây. Chi tiết này thuộc về bản chất 
hoạt động và có thể giúp làm rõ các khía cạnh của những phương pháp được sử dụng. 
 
Việc lập kết hoạch 

Các hộ tham dự cho một cuộc họp sẽ được lựa chọn trên cơ sở xét về địa lý. Những hộ từ một xóm 
(hoặc từ các xóm lân cận nhau nếu là xóm nhỏ) được CPC thông báo về cuộc họp, ngày giờ và địa 
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điểm và mời đến tham dự họp. Chỉ tiêu quy mô của mỗi cuộc họp là 70 - 100 hộ đạt được thông qua số 
xóm được mời cho mỗi cuộc họp.  
Đối tượng được mời đến tham dự một cuộc họp PC/PA/PS là toàn thể các hộ trong một xóm; thành 
phần tham dự của hộ là tự nguyện. Mỗi hộ chỉ được cử một đại diện đến dự họp (hoặc là chủ hộ, hoặc 
là một người thay mặt cho chủ hộ).  
Các cuộc họp PC/PA/PS là sự trộn lẫn của những hoạt động theo nhóm nhỏ được điều phối và những 
hoạt động phiên toàn thể (hoặc kết hợp); với sự khuyến khích người tham gia họp làm việc một cách tự 
chủ, chỉ có sự trợ giúp khi cần, để xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề cho họ. Về phương diện này, 
một người điều phối được chỉ định cho mỗi nhóm và, con số người điều phối đã qua tập huấn sẽ ảnh 
hưởng lên số hộ theo chỉ tiêu tối ưu như đã nêu trên. 
 
Cấu phần Điều tra vấn đề của cuộc họp 
 
Phiên đầu tiên của cuộc họp PC/PA/PS là hoạt động Điều tra vấn đề ở đó các hộ liệt kê toàn bộ những 
vấn đề của họ thành một nhóm và xếp chúng thành thứ tự ưu tiên.  
 
Cấu phần Điều tra vấn đề của cuộc họp gồm có các bước sau: 

• Người điều phối chính giải thích về hoạt động Điều tra vấn đề (PC) cho tất cả các hộ tham dự 
tại cuộc họp, cách tiếp cận PC và cách thức tiến hành PC. 

o Các hộ tham gia được giải thích về kết quả cần phải đạt được của hoạt động PC. Các 
hộ có thể không thực hiện được hoạt động này một cách đúng đắn và nghiêm túc nếu 
họ không ý thức về điều cần đạt được khi kết thúc hoạt động PC, và tại sao nó là quan 
trọng.  

• Người điều phối chính sau đó sẽ đề nghị các hộ chia thành các nhóm từ 10 đến 15 hộ.  
o Người dân có thể lựa chọn gia nhập vào bất kỳ nhóm nào mà họ cảm thấy thoải mái. 

Tuy nhiên, tốt hơn là những nhóm này nên bao gồm những hộ đến từ cùng xóm (dựa 
theo kinh nghiệm từ các đợt họp trước).  

o Các nhóm nên cố gắng đạt sự cân bằng giữa nam giới và nữ giới và người điều phối 
nhóm phải đảm bảo rằng mọi phụ nữ tham dự cuộc họp đều có cơ hội nêu lên các vấn 
đề và bày tỏ ý kiến của mình (đảm bảo bình đẳng giới). 

o Một người điều phối sẽ được chỉ định cho mỗi nhóm. Vai trò của người điều phối là tự 
giới thiệu về mình và làm việc với nhóm để khuyến khích sự tham gia cởi mở và đảm 
bảo rằng áp lực về thân phận (do sự bất bình đẳng về giới, sức mạnh của cá tính, địa vị 
xã hội, v.v.)  không làm thiên lệch các kết quả trong quá trình họp. 

o Số nhóm tiến hành các hoạt động PC sẽ tuỳ thuộc vào số hộ tham dự các cuộc họp 
PS/PA/PS. Nếu cuộc họp quá đông và số người điều phối quá mỏng, có thể cần thiết 
để vài người điều phối làm việc với hai hoặc nhiều nhóm. 

 
• Các nhóm tìm một chổ thuận tiện và bắt đầu làm việc với người điều phối về hoạt động Điều 

tra vấn đề.  
o Người điều phối trước hết phải đảm bảo rằng mọi người trong nhóm đều hiểu rõ họ 

cần phải làm gì. Nếu cần, nên thực hiện một khái quát vắn tắt về cần phải làm gì và 
làm như thế nào. 

o Người điều phối giới thiệu và giải thích với nhóm về các biểu mẫu ghi chép và cách 
ghi chép. (Biểu mẫu liệt kê từng vấn đề, số hộ tham dự, sự phân theo giới, số hộ trong 
nhóm có vấn đề đó và việc xếp hạng vấn đề đó do nhóm thực hiện) 

o Mỗi nhóm được đề nghị cử ra một người để ghi lại danh sách của những người tham 
gia trong từng nhóm và ghi lại tất cả các vấn đề vào mẫu đã cho. Khi được chỉ định, 
người này sẽ ghi chép lại các vấn đề do nhóm nêu ra, và với sự hỗ trợ của người điều 
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phối, giúp mọi người cảm thấy thoải mái để nêu ra những vấn đề của họ với những 
thành viên khác trong nhóm và/ hoặc nhận xét về những vấn đề được những thành 
viên khác trong nhóm nêu ra.  

o Các thành viên trong nhóm sau đó sẽ được yêu cầu phát biểu mọi vấn đề mà họ cho là 
ảnh hưởng đến sự phát triển của mình, dù lớn hay nhỏ (ví dụ, vấn đề thuộc cấp xã hoặc 
cấp hộ). Công việc này được thực hiện thông qua một chuổi các câu hỏi mở, mà 
thường là bắt đầu với câu hỏi: “trong việc phát triển hoặc cải thiện cuộc sống của 
mình, hộ của bác đã gặp phải những khó khăn nào". Các câu hỏi thực tế sẽ phụ thuộc 
vào nhóm, các câu trả lời của họ và sự tác động qua lại của họ.  

o Điều thiết yếu là mọi vấn đề đều được ghi chép lại và số hộ (theo giới của người đại 
diện hộ tham dự) trong nhóm có vấn đề đó cũng được ghi lại. 

o Trong quá trình thực hiện công việc này, người điều phối nên khuyến khích mọi người 
nêu lên vấn đề để đảm bảo sự tham gia có kết quả. Mỗi thành viên của một nhóm đều 
có cơ hội trình bày những vấn đề mà họ cảm thấy là quan trọng hoặc muốn nói thêm 
về vấn đề đã được người khác nêu lên và ghi chép. 

o Sau khi toàn bộ các vấn đề đã được liệt kê và ghi chép, nhóm sẽ được yêu cầu xếp 
những vấn đề này thành thứ tự ưu tiên. Công việc này được thực hiện thông qua sự 
biểu quyết trong nhóm do người điều phối nhóm hướng dẫn. Các biểu quyết này phải 
được ghi lại đầy đủ.  

o Sau khi các vấn đề đã được xếp thứ tự ưu tiên, cần giải thích cho nhóm rằng 5 vấn đề 
xếp cao nhất sẽ được trình bày ra cho tất cả các hộ tham dự cuộc họp PC/PA/PS cùng 
xem. Năm vấn đề ưu tiên nhất này được viết ra tờ giấy riêng (cở Ao) để trình ra trong 
bước kế tiếp của cuộc họp. 

o Người điều phối sau đó hướng dẫn nhóm tập hợp lại với các hộ thuộc nhóm khác 
thành một cuộc họp chung. Lưu ý là các vấn đề đã được ghi lại và kết quả xếp hạng 
vấn đề từ cấu phần PC của cuộc họp đều được người điều phối thu thập và chuyển về 
văn phòng RUDEP để nhập vào cơ sở dữ liệu của Chương trình.  

 
• Người điều phối chính sau đó giới thiệu với toàn thể các hộ tại cuộc họp PC/PA/PS chuyển 

sang phần đánh giá xếp hạng ưu tiên vấn đề cho toàn xóm hoặc thôn. Công việc này được thực 
hiện thông qua một chuổi các bước và các kết quả cuối cùng trong toàn bộ số người tham gia 
tại cuộc họp nhận diện bằng biểu quyết năm vấn đề ưu tiên trên hết trong xóm, thôn hoặc xã. 

o Người điều phối chính trước hết giải thích rằng mỗi nhóm đều đã xếp hạng ưu tiên các 
vấn đề của họ và 5 vấn đề ưu tiên cao nhất sẽ được trình cho mọi người tham dự tại 
cuộc họp. 

o 5 vấn đề ưu tiên của mỗi nhóm sẽ được trưng đồng thời trên một bảng lớn, trên tường 
hoặc treo dây trước toàn thể các hộ dự họp. 

o Sau đó các điều phối cuộc họp (ví dụ, DDO, cán bộ CPC, v.v.) qua sự phối hợp và giải 
thích cho cuộc họp kết hợp, sẽ lập một bảng liệt kê chung cho toàn bộ các vấn đề ưu 
tiên từ các liệt kê vấn đề của các nhóm.  

o Khi mọi vấn đề từ tất cả các nhóm đã được thu thập thành một bản liệt kê cho mọi 
người cùng xem, người điều phối chính sẽ đọc qua toàn bộ các vấn đề đó và hướng 
dẫn mọi người trong cuộc họp biểu quyết cho những vấn đề ưu tiên trên hết.  

o Tập thể các hộ sẽ dùng bản liệt kê này để xếp thứ tự ưu tiên, bằng biểu quyết, năm vấn 
đề quan trọng nhất có ảnh hưởng đến toàn bộ những hộ đến tham dự tại cuộc họp 

o Người hướng dẫn chính sau đó hỏi mọi người tham gia là họ có đồng ý với sự xếp loại 
ưu tiên các vấn đề chưa. Cần khuyến khích các thảo luận hoặc câu hỏi và các thay đổi 
về thứ tự quan trọng ưu tiên của các vấn đề đó có thể xảy ra.  
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Cấu phần Phân tích vấn đề của cuộc họp 
 
Sau phần PC, cuộc họp chuyển sang phần PA/PS. Đây là hai cấu phần kết hợp được liên kết chặt chẻ 
với nhau để đạt mục tiêu chung; khuyến khích các nhóm hiểu được các nguyên nhân của những vấn đề 
và những hạn chế của họ và thảo luận về phương án và hoạt động để khắc phục chúng. 
 
Việc phân tích vấn đề được tiến hành thông qua các bước sau: 

• Người điều phối chính phải giải thích với những người tham gia họp về các mục tiêu của cấu 
phần PA/PS của cuộc họp. Một lần nữa, điều thiết yếu là những người tham gia tại cuộc họp 
hiểu được tầm quan trọng của hoạt động [PA/PS]và các bước thực hiện của hoạt động đó. 

 
• Người điều phối chính giải thích rằng mỗi cá nhân trong cuộc họp cần chọn ra một trong năm 

vấn đề ưu tiên trên hết ghi trên bảng mà họ quan tâm đến việc giải quyết nhất.  
o Mọi người được tự do bàn thảo về bất kỳ vấn đề nào mà họ muốn nhưng vẫn nằm 

trong nhóm vấn đề cho toàn bộ hoạt động PA/PS.  
o Người điều phối chính đọc lên một trong năm vấn đề ưu tiên, giới thiệu trước cuộc 

họp người điều phối được chỉ định cho đề tài đó và mời những ai trong cuộc họp muốn 
làm việc về đề tài này đi theo người điều phối đã được chỉ định để lập thành một nhóm 
làm việc về vấn đề quan tâm. Công việc này được lặp lại cho mỗi trong cả năm vấn đề 
ưu tiên. 

o Có khả năng nhiều người đều cùng quan tâm đến giải quyết một vấn đề và vì vậy quy 
mô của nhóm có thể là quá lớn. Ở trường hợp này, có thể tách một nhóm lớn quan tâm 
giải quyết cùng một vấn đề thành hai nhóm nhỏ. 

 
• Khi các nhóm đã được thiết lập, người điều phối nhóm sẽ làm việc với nhóm để tiến hành 

công việc phân tích vấn đề.  
o Người điều phối đảm bảo rằng tất cả mọi người trong nhóm đều hiểu họ cần phải làm 

gì. Nếu cần, có thể thực hiện một khái quát ngắn gọn về cần phải làm gì, làm như thế 
nào và vì sao nó là quan trọng. 

o Người điều phối giới thiệu và giải thích với nhóm về bảng ghi chép và cách dùng bảng 
này.  

o Mỗi nhóm được đề nghị cử ra một người để ghi chép lại các kết quả phân tích vấn đề.  
 

• Việc phân tích vấn đề sau đó được tiến hành qua một chuổi các bước và các kết quả đều được 
ghi chép lại. Các bước đều nhằm mục đích cung cấp một cơ sở cho mọi người hiểu về những 
nguyên nhân và hậu quả của vấn đề họ chọn giải quyết. Phần phân tích vấn đề này bao gồm 
các bước sau: 

o Người điều phối thảo luận với nhóm về lý do tại sao họ chọn giải quyết vấn đề này. 
Các thành viên trong nhóm có cho rằng vấn đề này là quan trọng hơn những vấn đề  
liệt kê khác hay không? Nếu có thì tại sao? Các kết quả của thảo luận này cần được 
ghi chép đầy đủ. 

o Chuổi câu hỏi đầu tiên được hỏi như trên và các thảo luận sẽ dẫn dắt nhóm đi vào các 
thảo luận nguyên nhân vấn đề. (nghĩa là, điều gì gây ra vấn đề đó, và vấn đề đó dẫn 
đến cái gì (hậu quả) ).  

o Người điều phối hỏi nhóm là theo họ thì điều gì gây ra vấn đề (hoặc ảnh hưởng của 
vấn đề là những gì). Mọi trả lời cần được liệt kê và mọi người nên được khuyến khích 
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phân định những nguyên nhân và những hậu quả. Điều quan trọng là người điều phối 
hướng các nhóm thảo luận cả những nguyên nhân và hậu quả trực tiếp và gián tiếp của 
một vấn đề (nghĩa là, về con người trong hộ, thôn, và xã).  

o Sau đó nhóm đề ra và thảo luận về những giải pháp có thể được đối với vấn đề và các 
hoạt động và cách thực hiện những giải pháp này. 

Người điều phối kết thúc cuộc họp bằng cách tóm lượt với nhóm về các bước theo sau cuộc 
họp, các kết quả của mỗi bước, các hoạt động có thể được mà nhóm đã nhận diện là sẽ giải 
quyết các vấn đề của họ; đồng thời thông báo cho nhóm biết rằng cuộc họp kế tiếp sẽ làm việc 
về các giải pháp và các hoạt động này.  
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CÁC KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 
Các mức độ của sự tham gia 
Tổng số có 1814 hộ tham dự các cuộc họp PC tại các xã Chu kỳ 2. Tỉ lệ tham gia các cuộc họp 
PC/PA/PS của hộ gia đình ở các xã thì khác nhau. Tại xã Nghĩa Thọ, có 71% số hộ tham dự các cuộc 
họp PC. Mức tham gia này tại các cuộc họp tính bình quân là tương đương với mức tham gia của xã 
Phổ Châu, là xã có 76% số hộ tham dự. Tuy nhiên ở xã Hành Phước chỉ có 30% số hộ trong xã tham 
dự các cuộc họp PC/PA/PS. Xét rằng 70% của toàn bộ số hộ Chu kỳ 2 là nằm ở Hành Phước, tỉ lệ 
tham gia toàn bộ các xã Chu kỳ 2 là 44,3% trên tổng số hộ. Những xã lớn hơn có xu hướng có tỉ lệ 
tham gia thấp hơn và ở các xã đồng bằng cũng có số đông đàn ông và phụ nữ di cư thời vụ vào Thành 
phố Hồ Chí Minh để làm ăn. 
 

Bảng 2: Tỉ lệ tham gia tại các cuộc họp PC/PA/PS ở các xã Chu kỳ 2 (Nghĩa Thọ, Hành Phước, 
Phổ Châu). 

Xã Số hộ trong xã Số hộ tham gia 
họp Tỉ lệ tham gia (%) 

Nghĩa Thọ 227 162 71 
Phổ Châu 1036 787 76 
Hành Phước 2835 865 30 
Tổng cộng 4098 1814  
Bình quân   44 

 
 
Bảng 3 trình bày các tỉ lệ tham gia tại các xã Chu kỳ 1 trong năm 2002. Nhìn chung, tỉ lệ tham gia tại 
các xã Chu kỳ 1 và Chu kỳ 2 trong cả hai năm là xấp xỉ như nhau. Kết quả là, tỉ lệ bình quân của tiếp 
xúc dự án lần đầu với các hộ đang tiến đến mức 50% trên tổng số hộ.  

Table 3: Tỉ lệ tham gia tại các cuộc họp PC/PA/PS ở các xã Chu kỳ 1 (Đức Phong, Tịnh Thọ và 
Sơn Hải) trong năm 2002. 

Xã Số hộ trong xã Số hộ tham dự 
họp Tỉ lệ tham gia (%) 

Đức Phong 3977 1593 40 
Tịnh Thọ 2667 1350 51 
Sơn Hải 545 355 65 
Tổng cộng 7189 3298  
Bình quân   46 

 
Chiếm từ 40 đến 60 % đại diện hộ gia đình tham dự các cuộc họp PC là phụ nữ (Bảng 4). Phụ nữ 
chiếm 48 % số người tham dự các cuộc họp tại xã Nghĩa Thọ; kém hơn tỉ lệ phần trăm nữ tham dự các 
cuộc họp tại xã Phổ Châu (59 %) nhưng nhiều hơn tỉ lệ phần trăm nữ đến tại các cuộc họp ở Hành 
Phước (41%). Con số này cũng cao hơn chút ít so với tỉ lệ phần trăm nữ (43%)1 đến tham dự các cuộc 
họp PC ở các xã Chu kỳ 1 trong năm 2002. Số phụ nữ tham dự nhiều ở Phổ Châu có thể được lý giải 
bằng sự việc là xã này có tỉ lệ phần trăm cao số hộ làm nghề đánh bắt cá và đàn ông thường vắng nhà 
trong những đoạn thời gian dài. Sơn Hải và Nghĩa Thọ là những xã vùng cao với đa số dân là người 

                                                 
1 Báo cáo Điều tra vấn đề, Giai đoạn 1. 2002 
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H're ở đó phụ nữ có lẽ ít tham dự vào những sinh hoạt công cộng. Số phụ nữ tham dự họp ít hơn ở Đức 
Phong và Hành Phước có thể là do tình trạng di cư theo mùa. Với Đức Phong, tuỳ theo xóm, ít nhất là 
lên đến 70 % số chủ hộ di cư theo mùa để làm ăn là phụ nữ.  
 
Table 4: Tỉ trọng nam giới và nữ giới tham dự các cuộc họp PC/PA/PS tại các xã Chu kỳ 2 
(Nghĩa Thọ, Hành Phước và Phổ Châu) và Chu kỳ 1 (Đức Phong, Tịnh Thọ và Sơn Hải). 

Xã Tỉ lệ phần trăm số đại diện hộ dự 
họp là nam giới 

Tỉ lệ phần trăm số đại diện hộ 
dự họp là nữ giới 

Chu kỳ 2   
Nghĩa Thọ 52 48 
Phổ Châu 41 59 
Hành Phước 59 41 

Chu kỳ 1   
Đức Phong 60 40 
Tịnh Thọ 52 48 
Sơn Hải 56 44 

 

Các chênh lệch giữa các xã 
Sự phân bố tần suất của những vấn đề được mã hoá ở từng xã (và thôn trong xã) sẽ được đề cập chi tiết 
tại các Phụ lục từ 2 đến 4 trong báo cáo này. Các hình từ 1 đến 3 tổng hợp sự phân bố các vấn đề ở mỗi 
xã.  
 

Các phân bố tần suất 
Hình 1: Các vấn đề mã hoá được nhóm lại dựa trên tần suất của toàn bộ những vấn đề do các 
nhóm hộ nêu ra tại các cuộc họp PC/PA/PS ở xã Nghĩa Thọ*. 

Cô sôû haï taàng
32%

Y teá
20%

Tieâu thuï
5%

Caùc dòch vuï xaõ hoäi
2%

Caùc dòch vuï hoã trôï
3%

Thieáu ñaát
2%

Khaùc
3%

Giaùo duïc
4%

Kyõ thuaät
17%

Söû duïng ñaát & vaø caùc 
vaán ñeà lieân quan

1%

Saûn xuaát
11%

 
**Thành phần Cơ sở hạ tầng chỉ trên đồ thị chứa đựng toàn bộ các vấn đề cơ sở hạ tầng liên quan đến y tế và giáo dục được nêu ra bởi các hộ 
trong mỗi xã. 
*Nước sạch là một phân nhóm của thành phần chia nhỏ về y tế công cộng thuộc phạm trù Y tế. 
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Hình 2: Các vấn đề mã hóa được nhóm lại dựa trên tần suất của toàn bộ các vấn đề các nhóm hộ 
nêu ra tại các cuộc họp PC/PA/PS ở xã Phổ Châu* 

Thieáu ñaát

1%

Caùc vaán ñeà ñaát ñai

2%

Y teá

16%

Thieáu ngaân quyõ (chi duøng) 
5%

Thieáu voán (ñeå saûn xuaát)

15%

Khaùc (Saûn xuaát &  
Chi duøng) 

9% 

Cô sôû haï taàng

24%

Kyõ thuaät 
10% 

Caùc dòch vuï hoã trôï 
2% 

Caùc vaán ñeà/dòch vuï xaõ hoäi 
16% 

 
*Thành phần Cơ sở hạ tầng chỉ trên đồ thị bao gồm toàn bộ các vấn đề Cơ sở hạ tầng liên quan đến y tế và giáo dục được nêu bởi các hộ ở 
mỗi xã. 
*Nước sạch là một phân nhóm của thành phần chia nhỏ về y tế công cộng thuộc phạm trù Y tế. 
 
Hình 3: Các vấn đề mã hóa được nhóm lại dựa trên tần suất của toàn bộ các vấn đề các nhóm hộ 
nêu ra tại các cuộc họp PC/PA/PS ở xã Hành Phước 
 

Caùc vaán ñeà ñaát ñai 
1%

Y teá

9% 

Cô sôû haï taàng
26%

Thieáu ngaân quyõ (chi duøng) 
10%

Thieáu voán (saûn xuaát)

8%

Caùc vaán ñeà/ dòch vuï xaõ hoäi 
16% 

Caùc dòch vuï hoã trôï

4%

Kyõ thuaät 
15% 

Khaùc (Saûn xuaát vaø 
Chi duøng) 

9% 

Thieáu ñaát

2%

 
*Thành phần Cơ sở hạ tầng chỉ trên đồ thị bao gồm toàn bộ các vấn đề Cơ sở hạ tầng liên quan đến y tế và giáo dục được nêu bởi các hộ ở 
mỗi xã. 
*Nước sạch là một phân nhóm của thành phần chia nhỏ về y tế công cộng thuộc phạm trù Y tế. 
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Các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, y tế công cộng (đặc biệt là nước sạch), kỹ thuật và sản xuất là 
những vấn đề được nêu thường xuyên nhất tại xã Nghĩa Thọ. Ở xã Phổ Châu, các vấn đề liên quan đến 
cơ sở hạ tầng, các công việc xã hội, y tế (nước sạch), sản xuất và kỹ thuật là những vấn đề được nêu 
thường xuyên nhất. Những vấn đề liên quan đến các công việc xã hội chiếm 16 % số vấn đề được nêu 
tại cả hai xã Phổ Châu và Hành Phước. Các yếu tố chính góp phần vào sự việc này là tình trạng thất 
nghiệp nói chung, các hộ có người trong nhà bị tàn tật và cao tuổi. Ở Hành Phước, có một số cuộc họp 
cho biết con em trong hộ đã di chuyển lâu dài vào Thành phố Hồ Chí Minh để lại bố mẹ già yếu tự 
sinh sống trong xã. 
 

Các số bình quân tính theo hệ số ưu tiên 
Các hình từ 4 đến 6 chỉ sự phân bố tần suất theo hệ số ưu tiên cho 5 vấn đề xếp ưu tiên cao nhất xác 
định bởi toàn bộ các nhóm tham gia họp Điều tra Vấn đề tại các cuộc họp PC/PA/PS ở mỗi trong các 
xã Chu kỳ 2. Các đồ thị đều được bắt nguồn từ tần suất và sự xếp hạng thứ tự ưu tiên của các vấn đề 
được xác định bởi từng nhóm hộ mà sau đó được tập hợp lại cho toàn bộ các nhóm hộ trên một xã. Mô 
tả chi tiết về cơ sở của sự phân bố tần xuất tính theo hệ số ưu tiên và phân tích về tính chính xác và 
mạnh mẽ của nó được trình bày trong phần Phụ lục 2. 
 
Mỗi mã vấn đề cụ thể được nhân hệ số ưu tiên theo sự ưu tiên mà toàn bộ các nhóm hộ trong xã gán 
cho vấn đề và theo tần suất mà họ xếp loại cho từng mã số riêng biệt là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư 
hoặc thứ năm (nghĩa là, vấn đề xếp hạng thứ nhất thì được cho một hệ số ưu tiên là 5, vấn đề xếp hạng 
thứ hai thì được cho một hệ số ưu tiên là 4, và tiếp tục như thế. Vấn đề xếp hạng năm thì được cho một 
hệ số ưu tiên là 1).  
 
Các kết quả nhận được từ quá trình tính theo hệ số ưu tiên này cho ra một sự ước lượng về tầm quan 
trọng tổng thể, hoặc tương đối mà người dân đặt trên một vấn đề nhất định.  
 

Nghĩa Thọ 
 
Hình 4. Các vấn đề mã hoá được nhóm lại dựa trên tần suất tính theo hệ số ưu tiên của 5 vấn đề 
được xếp loại cao nhất của toàn bộ các nhóm hộ họp Điều tra vấn đề ở xã Nghĩa Thọ 
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Các kết quả cho thấy rằng các vấn để ở xã Nghĩa Thọ, theo thứ tự của tầm quan trọng tổng thể, là: 

• thiếu nước sạch,  

• thiếu kỹ thuật nông nghiệp, 

• thiếu vốn vay để tạo thu nhập, và  

• Cơ sở hạ tầng (liên quan đến giao thông, thuỷ lợi, và trường học) 
 
Phổ Châu 
 
Tại xã Phổ Châu (Hình 5), các vấn đề, theo thứ tự về tầm quan trọng tổng thể, là: 

• thiếu kỹ thuật,  

• cơ sở hạ tầng (liên quan đến giao thông,) 

• các vấn đề liên quan đến trồng trọt (đặc biệt là tín dụng), và 

• các vấn đề về chăn nuôi (đặc biệt là tín dụng)  
Tại xã Phổ Châu, đánh bắt thuỷ hải sản (đặc biệt là đánh bắt thuỷ hải sản xa bờ) là một hoạt động kinh 
tế chính của nhiều hộ gia đình. Phổ Châu là xã duy nhất có số hộ nêu các vấn đề khó khăn liên quan 
đến hoạt động kinh tế này. Nhìn chung, vấn đề này được các hộ xếp ở mức thứ sáu về tầm quan trọng. 
 
Hình 5. Các vấn đề mã hoá được nhóm lại dựa trên tần suất tính theo hệ số ưu tiên của 5 vấn đề 
được xếp loại cao nhất của toàn bộ các nhóm hộ họp Điều tra vấn đề ở xã Phổ Châu 
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[ghi chú: ở bảng trên chúng ta căn cứ vào mã vấn đề để đối chiếu. Phần chữ tiếng Anh không chuyển dịch được do trở ngại phần mềm - ND] 

Maõ vaán ñeà

Hành Phước 
 
Tại xã Hành Phước (Hình 6), các vấn đề xếp theo thứ tự tầm quan trọng tổng thể, là: 

1. Cơ sở hạ tầng (liên quan đến thuỷ lợi,) 

2. Cơ sở hạ tầng (liên quan đến giao thông,) 
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Các vấn đề sau là những lĩnh vực vấn đề quan trọng nhất kế tiếp và đều được xếp là quan trọng như 
nhau: 

3. Kỹ thuật 

4. Cơ sở hạ tầng về giáo dục, và 

5. Các vấn đề liên quan đến hoạt động chăn nuôi (đặc biệt là tín dụng). 
 
Hình 6. Các vấn đề mã hoá được nhóm lại dựa trên tần xuất tính theo hệ số ưu tiên của 5 vấn đề 
được xếp ưu tiên cao nhất của toàn bộ các nhóm hộ họp Điều tra vấn đề tại xã Hành Phước 
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[ghi chú: ở bảng trên chúng ta căn cứ vào mã vấn đề để đối chiếu. Phần chữ tiếng Anh không chuyển dịch được do trở ngại phần mềm - ND] 

Maõ vaán ñeà
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KẾT LUẬN 
Các phân tích về cấu phần PC của các cuộc họp PC/PA/PS đã xác định ra vấn đề ưu tiên ở cả 
cấp hộ gia đình và cấp xã. Dựa trên các phân tích này, có thể có một số nhận xét như sau.  
 

• Xét rằng các cán bộ DCG và CCG của các xã Chu kỳ 2 có sự tiếp xúc, và kinh 
nghiệm, còn hạn chế đối với các phương pháp có sự tham gia, chưa biết nhiều về 
Chương trình; và với những DDO mới được bổ nhiệm vào lúc bắt đầu các cuộc họp 
PC/PA/PS, việc hoàn thành 35 cuộc họp trên 55 xóm ở 3 xã có vùng địa lý khác nhau 
và thu hút được sự tham gia của 1814 hộ trong việc xác định, phân tích và giải quyết 
các vấn đề liên quan đến bản thân họ và sự phát triển của họ đã cho thấy được tính phù 
hợp và thích ứng của phương pháp do Chương trình đưa ra. Cần làm việc thêm nữa về 
tính bền vững của mô hình như là một công cụ hoạch định có sự tham gia để cán bộ 
CPC sử dụng vào việc phát triển chương trình thường xuyên của họ.  

 
• Với sự tiếp xúc chương trình ban đầu của hơn 40% trên số hộ tổng thể, quy trình đã 

chứng tỏ được khả năng tập trung và bao gồm một số lớn hộ gia đình vào quy trình 
phát triển.  

 
• Cuộc họp PC/PA/PS là một phương pháp có hiệu quả về sự tham gia trong đó kết hợp 

việc nhận biết những mặt hạn chế ở cấp hộ và xã với việc nâng cao năng lực giải quyết 
vấn đề của hộ gia đình thông qua việc xác định và làm việc trên những vấn đề có liên 
quan cả đến hộ gia đình và sự phát triển của họ. 

 
• Tình bình quân, có trên 40% số đại diện hộ tham gia các cuộc họp là phụ nữ. Các 

chênh lệch về những tỉ lệ tham gia của phụ nữ đã được ghi chép lại. Kết hợp với các tỉ 
lệ tham gia tổng thể nằm trong khoảng 40 đến 70% toàn bộ số hộ trong các xã, kỹ 
thuật có thể xem là đạt kết quả tham gia bình đẳng của người phụ nữ và cho phép 
người phụ nữ góp phần vào sự phát triển của hộ gia đình. 

 
• Phương pháp đã hơi thay đổi so với năm trước và đã hoạt động tốt. Với những thích 

ứng hơn nữa và sự huấn luyện nhiều hơn cho số người điều phối đầy đủ trong các cuộc 
họp, khả năng về việc kết hợp cuộc họp PC/PA/PS với việc hình thành nhóm hoạt 
động vào chung một sự kiện là có thể thực hiện được trong tương lai.  

 
Cơ sở hạ tầng được xác định là một nhu cầu lớn chiếm 32 đến 24% toàn bộ các vấn đề. Chỉ 
trong một xã, Hành Phước, cơ sở hạ tầng được người dân xem là vấn đề quan trọng nhất. Kỹ 
thuật sản xuất cũng là một lĩnh vực nhu cầu đáng kể chiếm từ 17 đến 10% toàn bộ các vấn đề 
với những nhu cầu sản xuất khác (đặc biệt là tín dụng) chiếm giữa 15 và 8% toàn bộ vấn đề 
được nêu. Các vấn đề y tế (đặc biệt là nước sạch) là nhu cầu chính ở 2 xã chiếm 20 đến 9% 
trên toàn bộ các vấn đề với việc nó được xem là vấn đề quan trọng nhất. Tại hai xã là Hành 
Phước và Phổ Châu, các nhu cầu liên quan đến công việc xã hội chiếm 16% trên tổng số vấn 
đề được nêu. 
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PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG MÃ HÓA VỀ ĐIỀU TRA VẤN ĐỀ 
 
1. Thiếu vốn (để sản xuất) 

1.1. cây lúa 
1.2. vùng cao 
1.3. cây lâu năm 

1.31 cây ăn quả 
1.32 cây lâm nghiệp 

1.4. chăn nuôi 
1.5. đánh bắt thuỷ hải sản 
1.6. phi nông nghiệp 
1.7. các đầu vào nông nghiệp 

2. Thiếu ngân quỹ (để chi dùng) 

2.1. lương thực 
2.2. sinh sống 
2.3. y tế 
2.4. giáo dục 

3. Y tế  

3.1. dịch vụ y tế 
3.2. cung ứng y tế 
3.3. Y tế công cộng 

3.3.1. nước sạch 
3.3.2. vệ sinh 
3.3.3. bệnh truyền nhiễm 

4. Giáo dục 

4.1. dịch vụ giáo dục 

4.2. Tài liệu, thiết bị, trang thiết bị  

5. Quyền sở hữu đất và các vấn đề liên quan (sử dụng đất/ các định mức/ thuế) 

5.1. đất thổ cư 

5.2. đất nông nghiệp 

6. Nâng cao năng lực 

6.1. Công cộng 
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6.2. Tư nhân 

7. Cơ sở hạ tầng 

7.1. Thuỷ lợi & thoát nước 
7.2. Điện 
7.3. Giao thông - (đường, cầu, phà, v.v.) 
7.4. Chợ 
7.5. Y tế 
7.6. Giáo dục 

8. Các dịch vụ hỗ trợ 

8.1. Các dịch vụ của Chính phủ - (sự hỗ trợ thể chế) 

8.2. các dịch vụ của cộng đồng 

8.3. các dịch vụ tư nhân - (phân bón, thông tin, v.v.) 

9. Khu vực công cộng - Các vấn đề liên quan về phục vụ xã hội 

9.1. hỗ trợ tàn tật - (vd. Đau ốm, mất sức, tật nguyền, v.v.) 
9.2. lao động - (vd. thất nghiệp thời vụ hoặc thất nghiệp thường xuyên) 
9.3. cứu trợ thiên tai - (vd. thiếu thốn lương thực/ tiền bạc do lũ lụt, v.v..) 
9.4. các vấn đề liên quan đến tuổi già 
9.5. các vấn đề xã hội liên quan đến gia đình - (vd. Say sưa, lạm dụng, các bệnh xã hội, v.v.) 

10. Kỹ thuật 

Một phạm trù chung bao trùm mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất và tạo thu nhập không xếp 
được vào loại thiếu vốn, đó là vấn đề bản thân nó là thiếu kiến thức, hoặc kỹ năng. 

11. Khác 

11.1. những vấn đề khác liên quan đến sản xuất 

11.2. những vấn đề khác liên quan đến tiêu dùng 

11.3. Khác 

Một nhóm chung các vấn đề không được bao gồm trong những phạm trù nêu trên. Hàm ý ở đây là nếu 
có quá nhiều vấn đề thuộc loại này, chúng ta cần phải xem lại hệ thống áp mã. 

12. Thiếu đất 
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